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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D16_MAR04 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

1 DH71600880 Nguyễn Nhân ái 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71602238 Đặng Thị Thu Hà 

3 DH71600660 Trần Thị Bé Hai 

4 DH71602383 Dương Thị Thanh Hằng 

5 DH71601997 Lê Thị Thanh Hiền 

6 DH71601573 Nguyễn Minh Hoàng 

7 DH71601982 Trần Thanh Huy 

8 DH71600556 Trần Thế Huy 

9 DH71601644 Phan Trần Thị Mỹ Huyền 

10 DH71604152 Bùi Lê Cẩm Hương 

11 DH71601871 Trần Nhật Lệ 

12 DH71602088 Huỳnh Ngọc Khánh Nghi 

13 DH71601719 Nguyễn Thành Ngọc 

14 DH71602422 Phạm Thị Hồng Ngọc 

15 DH71601759 Lê Thái Yến Nhi 

16 DH71600094 Lê Nguyễn Minh Nhựt 

17 DH71600049 Lê Thị Thái Phụng 

18 DH71602217 Nguyễn Hoàng Nam Phương 

19 DH71601905 Đặng Thị Mỹ Tâm 

20 DH71600696 Nguyễn Quốc Tân 

21 DH71601567 Lê Quốc Thái 

22 DH71600561 Cao Thị Thu Thảo 

23 DH71602201 Trương Ngọc Thu Thảo 

24 DH71602397 Lê Thị Kim Thoại 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

25 DH71601924 Trần Ngọc Minh Thư 

Không nộp hồ sơ 

26 DH71601636 Trần Thị Anh Thư 

27 DH71602063 Nguyễn Quỳnh Lam Thy 

28 DH71601230 Nguyễn Thị Phương Thy 

29 DH71600617 Huỳnh Minh Tiến 

30 DH71602418 Trần Thị Thu Trang 

31 DH71602595 Nguyễn Thị Trâm 

32 DH71602379 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 

33 DH71601269 Lê Hoàng Anh Tuấn 

34 DH71602447 Lê Thị Bé Ty 

35 DH71602051 Lê Quốc Việt 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


